NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 GIỮA HKII
NĂM HỌC 2022 – 2023

(Thời gian: 90 phút)

I. Phần 1: Đọc hiểu văn bản (3,0 điểm)

- Ngữ liệu đọc hiểu là đoạn trích hoặc văn bản phù hợp chương trình học.
- Học viên trả lời 3 câu hỏi theo các cấp độ.
Câu 1. (1,0 điểm) Nhận biết

Câu 2. (1,0 điểm) Thông hiểu

Câu 3. (1,0 điểm) Vận dụng 

- Một số nội dung gợi ý:
· Xác định nội dung, chủ đề của văn bản, hoặc xác định thể thơ, tìm hình ảnh, chi tiết có trong văn bản…

· Nêu phương thức biểu đạt, thao tác lập luận, phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản, các phép liên kết…

· Xác định biện pháp tu từ nghệ thuật, chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ nghệ thuật đó.

· Tìm thông điệp có ý nghĩa, hiểu như thế nào về câu nói, có đồng tình với quan điểm nào đó của tác giả hay không, vì sao? Đưa ra giải pháp…

II. Phần 2: Làm văn (7,0 điểm)

Câu 1. Đoạn nghị luận xã hội (2,0 điểm): Viết đoạn văn 200 chữ trình bày cảm nhận về vấn đề được đặt ra trong văn bản ở phần đọc hiểu.
* Yêu cầu: Đảm bảo dung lượng (khoảng 200 chữ); hình thức, nội dung của đoạn văn; HV có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch. Quy nạp, tổng phân hợp, song hành, móc xích; có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

* Gợi ý các bước cơ bản viết đoạn văn: 

- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận. 

- Thân đoạn: Giải quyết vấn đề cần nghị luận, dẫn chứng (gợi ý: có thể đặt ra các câu hỏi là gì? Vì sao? Như thế nào?…Để giải quyết vấn đề). 

- Kết đoạn: Rút ra bài học hoặc gửi gắm thông điệp, lời khuyên.
MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP:
ĐỀ 1:
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

       Đọc  đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

Kỷ luật chính là đôi cánh lớn nâng bạn bay lên cao và xa. Người lính trong quân đội được học từ những điều cơ bản nhất của kỷ luật như đi ngủ và thức dậy đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, gấp quân trang đúng cách,… cho đến những kỷ luật cao hơn như tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, đoàn kết trong tập thể,…Tất cả những điều đó để hướng tới một mục đích cao hơn là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu, là tất cả phục vụ vì nhân dân vì đất nước. Đó là lý tưởng của họ. Thành công đến cùng tính kỷ luật tạo dựng sự bền vững lâu dài. Kỷ luật là sự huấn luyện nghiêm khắc mang đến cho bạn rất nhiều thứ. Đó là niềm đam mê, sự quyết tâm, tinh thần không bỏ cuộc. Nó giúp bạn giữ vững cảm hứng hoàn thành ý tưởng ban đầu, can đảm thực hiện tới cùng. Không những vậy, kỷ luật còn là người thầy lớn hướng dẫn từng bước đi của bạn. 

(Nguồn https://www.ctgroupvietnam.com/Tin-Tuc/cau-chuyen-cuoi-tuan-suc-manh-cua-tinh- ky-luat)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2. Trong văn bản, rất nhiều thứ mà kỷ luật mang đến cho bạn là những thứ gì?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: Kỷ luật chính là đôi cánh lớn nâng bạn bay lên cao và xa.

Câu 4. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản trên là gì?

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

 
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về sức mạnh của tính kỷ luật trong cuộc sống con người được gợi ở phần Đọc hiểu.

ĐỀ 2: 

I. ĐỌC-HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

           Để‌ ‌trưởng‌ ‌thành,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌đều‌ ‌phải‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌hai‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh:‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌và‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌trí‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Nhưng‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌những‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ ‌giận‌ ‌sắp‌ ‌bùng‌ ‌phát,‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌gian‌ ‌dối‌ ‌chực‌ ‌trào,‌ ‌những‌ ‌phán‌ ‌xét‌ ‌thiếu‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌căn‌ ‌bệnh‌ ‌hiểm‌ ‌nghèo….‌ ‌Những‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌liên‌ ‌tục‌ ‌và‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌rất‌ ‌gian‌ ‌khó,‌ ‌nhưng‌ ‌lại‌ ‌là‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌nhận‌ ‌ra‌ ‌cảnh‌ ‌giới‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌ ‌    

Hãy‌ ‌luôn‌ ‌cẩn‌ ‌trọng‌ ‌và‌ ‌can‌ ‌đảm.‌ ‌Hãy‌ ‌tiếp‌ ‌thu‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌xung‌ ‌quanh‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌để‌ ‌họ‌ ‌chi‌ ‌phối‌ ‌quá‌ ‌nhiều‌ ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌bạn.‌ ‌Hãy‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌bất‌ ‌đồng‌ ‌trong‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌quên‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌đến‌ ‌cùng‌ ‌để‌ ‌hoàn‌ ‌thành‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌đề‌ ‌ra.‌ ‌‌Đừng‌ ‌để‌ ‌bóng‌ ‌đen‌ ‌của‌ ‌nỗi‌ ‌lo‌ ‌sợ‌ ‌bao‌ ‌trùm ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌bạn.‌ ‌ ‌

Bạn‌ ‌phải‌ ‌hiếu‌ ‌rằng,‌ ‌dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌hãy‌ ‌tin‌ ‌tưởng‌ ‌vào‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌đi‌ ‌và‌ ‌vững‌ ‌vàng‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌vì‌ ‌những‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌cao‌ ‌cả.‌ ‌ ‌

Với‌ ‌sự‌ ‌hi‌ ‌sinh,‌ ‌lòng‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌quyết‌ ‌tâm‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌mệt‌ ‌mỏi‌ ‌và‌ ‌tính‌ ‌tự‌ ‌chủ‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌của‌ ‌mình…”‌ ‌ ‌

      (Trích‌ ‌“Đánh‌ ‌thức‌ ‌khát‌ ‌vọng”,‌ ‌‌nhiều‌ ‌tác‌ ‌giả,‌ ‌First‌ ‌News‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌NXB‌ ‌Hồng‌ ‌Đức,‌ ‌2017,‌ ‌tr.67,78‌)‌ ‌ ‌
Câu‌ ‌1: Xác‌ ‌định‌ phong cách ngôn ngữ ‌chính‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌trong‌ ‌văn‌ ‌bản.‌ ‌‌(0.5‌ ‌điểm)‌ ‌ 

Câu‌ ‌2: Theo‌ ‌tác‌ ‌giả, ‌‌để‌ ‌trưởng‌ ‌thành,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌đều‌ ‌phải‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌những‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ nào? ‌‌(0,5‌ ‌điểm)

Câu‌ ‌3: Xác‌ ‌định‌ ‌và‌ ‌phân‌ ‌tích‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌của‌ ‌biện‌ ‌pháp‌ ‌tu‌ ‌từ‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ trong câu: “Với‌ ‌sự‌ ‌hi‌ ‌sinh,‌ ‌lòng‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌quyết‌ ‌tâm‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌mệt‌ ‌mỏi‌ ‌và‌ ‌tính‌ ‌tự‌ ‌chủ‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌thành‌ ‌công”.‌ ‌‌(1,0 ‌điểm)‌ ‌ ‌

Câu‌ 4: Anh/‌ ‌chị‌ có đồng ý với quan niệm:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”.‌ ‌‌(1,0‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

II.‌ ‌LÀM‌ ‌VĂN‌ ‌(7,0‌ ‌điểm)‌ 
Câu‌ ‌1.‌ ‌‌(2‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌(khoảng‌ ‌200‌ ‌chữ)‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌của‌ ‌anh‌/ ‌chị‌ ‌về‌ cách thức để ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌của mình.‌ ‌ ‌

ĐỀ 3:

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực, người ta sẽ luôn thấy hoài nghi, lo âu, sợ hãi. Lúc đó, người ta sẽ không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ. Sự quá tải thông tin tiêu cực sẽ làm mất niềm tin, không mang lại cho xã hội sự an toàn hơn và không giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

... Khi gửi niềm tin yêu vào con người, nếu ta là một người sống hết mình vì mọi người, luôn tin tưởng, sẵn sàng bao dung và tha thứ thì ta sẽ có niềm tin và sẽ sống có ý nghĩa hơn.

Chúng ta không nên chỉ nhìn vào những mặt trái của cuộc sống rồi vội đánh mất niềm tin vào bản thân, vào thế giới xung quanh. Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân mỗi người. Hãy tự vấn ta đã và sẽ làm gì cho cuộc đời này, cho xã hội này ngày càng đáng sống hơn. Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần thiếu vắng người tốt. Lòng tốt vẫn quanh đây. Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì.

      (Đừng đánh mất niềm tin của Diệp Văn Sơn, báo Người lao động số ra ngày 30/8/2015)
Câu 1. Theo văn bản, khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực sẽ để lại những hậu quả gì ?

Câu 2. Theo tác giả, những nguyên nhân nào khiến con người mất niềm tin?

Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân mỗi người?

Câu 4. Tác giả muốn gửi đến cho chúng ta thông điệp gì? Ý nghĩa của thông điệp ấy đối với cuộc sống của mỗi cá nhân.

II.‌ ‌LÀM‌ ‌VĂN‌ ‌(7,0‌ ‌điểm)‌ 
Câu‌ ‌1.‌ ‌‌(2‌ ‌điểm)‌ ‌ ‌

Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌(khoảng‌ ‌200‌ ‌chữ)‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌của‌ ‌anh‌/ ‌chị‌ ‌về‌ vai trò của niềm tin trong cuộc sống.‌ ‌ ‌

ĐỀ 4: 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Đọc bài thơ:

Em yêu từng sợi nắng cong
Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò
Em yêu chao liệng cánh cò
Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm
Em yêu khói bếp vương vương
Xám màu mái lá mấy tầng mây cao
Em yêu mơ ước đủ màu
Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua
Em yêu câu hát ơi à
Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa
Em yêu cánh võng đong đưa
Cánh diều no gió chiều chưa muốn về
Đàn trâu thong thả đường đê
Chon von lá hát vọng về cỏ lau
Trăng lên lốm đốm hạt sao
Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên
Em đi cuối đất cùng miền
Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân.
                   (Yêu lắm quê hương, Hoàng Thanh Tâm http://thlienchau.vinhphuc.edu.vn)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2. Trong bài thơ, cảnh vật quê hương được tác giả cảm nhận bằng những giác quan nào?

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung các dòng thơ sau?
Đàn trâu thong thả đường đê
Chon von lá hát vọng về cỏ lau
Trăng lên lốm đốm hạt sao
Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên
Câu 4. Hai câu thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

              “Em đi cuối đất cùng miền
               Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân” 
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1. (2.0 điểm)

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của tình yêu quê hương đất nước trong cuộc sống.
2. Bài nghị luận văn học (5,0 điểm)

- Dạng đề phân tích; cảm nhận về một đoạn trích văn xuôi. 

- Tập trung vào đoạn trích của các văn bản sau:

+ Đêm mùa xuân, Mị muốn đi chơi nhưng bị A Sử trói đứng: “Rượu đã tan lúc nào…. Khép cửa buồng lại” (Trích “Vợ chồng A Phủ” – Tô Hoài – SGK tr.7-8).

+ Đêm mùa đông, Mị cứu A Phủ: “Lúc ấy đã khuya…. Mị rút con dao cắt lúa, cắt nút dây mây” (Trích “Vợ chồng A Phủ” – Tô Hoài – SGK tr.13,14).

+ Diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ: “Bà lão cúi đầu nín lặng…. u cũng mừng lòng” (Trích “Vợ nhặt” – Kim Lân – SGK tr.28,29).

Lưu ý: Có trích dẫn ngữ liệu đoạn.

GỢI Ý:

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI
1/ Mở bài: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích văn xuôi đề cho (Hoàn cảnh sáng tác, vị trí của đoạn trích, yêu cầu đề…)

 - Trích dẫn đoạn văn đề cho. 

2/ Thân bài: 

a/ Khái quát nội dung trước đoạn trích đề cho (1 đoạn)

b/ Phân tích đoạn trích đề cho:

- Làm rõ nội dung, tư tưởng, nghệ thuật của đoạn trích đề cho (Phân tích theo từng câu, cặp câu, bám sát vào từ ngữ mang giá trị nghệ thuật trong từng câu văn => làm nổi bật giá trị nghệ thuật, cái hay của đoạn trích).

 - Bình luận về giá trị của đoạn trích nói riêng, tác phẩm nói chung. Cái hay, cái đẹp, giá trị tư tưởng mà nó mang lại cho người đọc. Có thể kết hợp liên hệ, so sánh với các cây bút khác để làm rõ nét riêng của tác phẩm. 
c/ Đặc sắc về nghệ thuật (1 đoạn)
* Kết bài: Đánh giá vai trò ý nghĩa đoạn trích trong việc thể hiện nội dung tư tưởng và phong cách nghệ thuật của nhà văn.
----- CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO ----
